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1-10 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33

11-15 27 20 13 7 0

Câu  trả  lờ i
1. 0,49 1 2 0 4

2. 0,72 2 2 0 2

3. 0,98 3 2 0 3

4. 0,11 0 1 0 0

5. 0,27 1 0 0 2

6. 0,78 3 0 0 3

7. 0,86 3 1 0 1

8. 0,10 0 0 1 4

9. 0,04 0 0 0 4

10. 0,62 2 1 0 2

11. 0,31 1 0 1 1

12. 0,96 3 2 0 1

13. 0,19 0 1 1 3

14. 0,84 3 0 1 4

15. 0,66 2 1 1 0

Giải các câu hỏi.

1) Diễm bị phạt thư viện $0,51. Cô ấy trả tiền phạt bằng $1. Cô ấy sẽ nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cô ấy sẽ nhận là
bao nhiêu?

2) Cường đã mua một cái đánh dấu trang tại hội chợ sách. Nó có giá $0,28. Nếu cậu
ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các
đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

3) Bố của Xuân đã mua đinh trị giá $0,02. Ông ấy đưa cho thu ngân $1. Ông ấy sẽ
nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
ông ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

4) Quang tìm thấy một số thẻ sưu tầm ở cửa hàng đồ cũ. Tổng giá của chúng là
$0,89. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít
nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

5) Đức đã mua kẹo trị giá $0,73. Cậu ấy đưa cho thu ngân $1. Cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận
là bao nhiêu?

6) Một gói bột pha đồ uống có giá $0,22. Phong đã mua một gói và đưa cho thu ngân
$1. Cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu
và 1 xu mà bạn sẽ nhận là bao nhiêu?

7) Quyên đã mua một món đồ chơi có giá $0,14. Cô ấy đưa cho thu ngân $1. Cô ấy
nên nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
cô ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

8) Đại đã mua một số nhãn dán từ Vân. Vân đòi $0,90 cho các nhãn dán và Đại đưa
cho cô ấy $1. Vân cần trả lại cho cậu ấy bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng
25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà Đại sẽ nhận là bao nhiêu?

9) Nếu bạn mua một món đồ có giá $0,96 và đưa cho thu ngân $1, bạn sẽ nhận lại
bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà bạn sẽ
nhận là bao nhiêu?

10) Cửa hàng ở trường đang giảm giá tẩy. 38 cục tẩy giá $0,38. Duyên đã mua 38 và
trả bằng $1. Cô ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10
xu, 5 xu và 1 xu mà cô ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

11) Tại một cửa hàng đồ dùng văn phòng, bạn có thể mua một túi dây thun với giá
$0,69. Nếu bạn đưa cho thu ngân $1, bạn sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà bạn sẽ nhận là bao nhiêu?

12) Bố của Ngọc đã mua đinh trị giá $0,04. Ông ấy đưa cho thu ngân $1. Ông ấy sẽ
nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
ông ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

13) An đã mua kẹo trị giá $0,81. Cậu ấy đưa cho thu ngân $1. Cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận
là bao nhiêu?

14) Long đã mua một số nhãn dán từ Hương. Hương đòi $0,16 cho các nhãn dán và
Long đưa cho cô ấy $1. Hương cần trả lại cho cậu ấy bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà Long sẽ nhận là bao nhiêu?

15) Kiên tìm thấy một số thẻ sưu tầm ở cửa hàng đồ cũ. Tổng giá của chúng là $0,34.
Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu?
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Câu  trả  lờ i
1. 0,49 1 2 0 4

2. 0,72 2 2 0 2

3. 0,98 3 2 0 3

4. 0,11 0 1 0 0

5. 0,27 1 0 0 2

6. 0,78 3 0 0 3

7. 0,86 3 1 0 1

8. 0,10 0 0 1 4

9. 0,04 0 0 0 4

10. 0,62 2 1 0 2

11. 0,31 1 0 1 1

12. 0,96 3 2 0 1

13. 0,19 0 1 1 3

14. 0,84 3 0 1 4

15. 0,66 2 1 1 0

Giải các câu hỏi.

1) Diễm bị phạt thư viện $0,51. Cô ấy trả tiền phạt bằng $1. Cô ấy sẽ nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cô ấy sẽ nhận là
bao nhiêu?

2) Cường đã mua một cái đánh dấu trang tại hội chợ sách. Nó có giá $0,28. Nếu cậu
ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các
đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

3) Bố của Xuân đã mua đinh trị giá $0,02. Ông ấy đưa cho thu ngân $1. Ông ấy sẽ
nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
ông ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

4) Quang tìm thấy một số thẻ sưu tầm ở cửa hàng đồ cũ. Tổng giá của chúng là
$0,89. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít
nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

5) Đức đã mua kẹo trị giá $0,73. Cậu ấy đưa cho thu ngân $1. Cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận
là bao nhiêu?

6) Một gói bột pha đồ uống có giá $0,22. Phong đã mua một gói và đưa cho thu ngân
$1. Cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu
và 1 xu mà bạn sẽ nhận là bao nhiêu?

7) Quyên đã mua một món đồ chơi có giá $0,14. Cô ấy đưa cho thu ngân $1. Cô ấy
nên nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
cô ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

8) Đại đã mua một số nhãn dán từ Vân. Vân đòi $0,90 cho các nhãn dán và Đại đưa
cho cô ấy $1. Vân cần trả lại cho cậu ấy bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng
25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà Đại sẽ nhận là bao nhiêu?

9) Nếu bạn mua một món đồ có giá $0,96 và đưa cho thu ngân $1, bạn sẽ nhận lại
bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà bạn sẽ
nhận là bao nhiêu?

10) Cửa hàng ở trường đang giảm giá tẩy. 38 cục tẩy giá $0,38. Duyên đã mua 38 và
trả bằng $1. Cô ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10
xu, 5 xu và 1 xu mà cô ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

11) Tại một cửa hàng đồ dùng văn phòng, bạn có thể mua một túi dây thun với giá
$0,69. Nếu bạn đưa cho thu ngân $1, bạn sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà bạn sẽ nhận là bao nhiêu?

12) Bố của Ngọc đã mua đinh trị giá $0,04. Ông ấy đưa cho thu ngân $1. Ông ấy sẽ
nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
ông ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

13) An đã mua kẹo trị giá $0,81. Cậu ấy đưa cho thu ngân $1. Cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận
là bao nhiêu?

14) Long đã mua một số nhãn dán từ Hương. Hương đòi $0,16 cho các nhãn dán và
Long đưa cho cô ấy $1. Hương cần trả lại cho cậu ấy bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà Long sẽ nhận là bao nhiêu?

15) Kiên tìm thấy một số thẻ sưu tầm ở cửa hàng đồ cũ. Tổng giá của chúng là $0,34.
Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu?

1-10 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33
11-15 27 20 13 7 0
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Giải các câu hỏi.

1) Diễm bị phạt thư viện $0,51. Cô ấy trả tiền phạt bằng $1. Cô ấy sẽ nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cô ấy sẽ nhận là
bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 7 đồng xu.

2) Cường đã mua một cái đánh dấu trang tại hội chợ sách. Nó có giá $0,28. Nếu cậu
ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các
đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 6
đồng xu.

3) Bố của Xuân đã mua đinh trị giá $0,02. Ông ấy đưa cho thu ngân $1. Ông ấy sẽ
nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
ông ấy sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 8 đồng xu.

4) Quang tìm thấy một số thẻ sưu tầm ở cửa hàng đồ cũ. Tổng giá của chúng là
$0,89. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân $1, cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít
nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có
tổng cộng 1 đồng xu.

5) Đức đã mua kẹo trị giá $0,73. Cậu ấy đưa cho thu ngân $1. Cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà cậu ấy sẽ nhận
là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 3 đồng xu.

6) Một gói bột pha đồ uống có giá $0,22. Phong đã mua một gói và đưa cho thu ngân
$1. Cậu ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu
và 1 xu mà bạn sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 6 đồng xu.

7) Quyên đã mua một món đồ chơi có giá $0,14. Cô ấy đưa cho thu ngân $1. Cô ấy
nên nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
cô ấy sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 5 đồng xu.

8) Đại đã mua một số nhãn dán từ Vân. Vân đòi $0,90 cho các nhãn dán và Đại đưa
cho cô ấy $1. Vân cần trả lại cho cậu ấy bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng
25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà Đại sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 5 đồng xu.

9) Nếu bạn mua một món đồ có giá $0,96 và đưa cho thu ngân $1, bạn sẽ nhận lại
bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà bạn sẽ
nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 4 đồng xu.

10) Cửa hàng ở trường đang giảm giá tẩy. 38 cục tẩy giá $0,38. Duyên đã mua 38 và
trả bằng $1. Cô ấy sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10
xu, 5 xu và 1 xu mà cô ấy sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 5 đồng xu.

11) Tại một cửa hàng đồ dùng văn phòng, bạn có thể mua một túi dây thun với giá
$0,69. Nếu bạn đưa cho thu ngân $1, bạn sẽ nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất
của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà bạn sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng
cộng 3 đồng xu.

12) Bố của Ngọc đã mua đinh trị giá $0,04. Ông ấy đưa cho thu ngân $1. Ông ấy sẽ
nhận lại bao nhiêu? Số lượng ít nhất của các đồng 25 xu, 10 xu, 5 xu và 1 xu mà
ông ấy sẽ nhận là bao nhiêu? Sẽ có tổng cộng 6 đồng xu.

Câu  trả  lờ i
1. 0,49 1 2 0 4

2. 0,72 2 2 0 2

3. 0,98 3 2 0 3

4. 0,11 0 1 0 0

5. 0,27 1 0 0 2

6. 0,78 3 0 0 3

7. 0,86 3 1 0 1

8. 0,10 0 0 1 4

9. 0,04 0 0 0 4

10. 0,62 2 1 0 2

11. 0,31 1 0 1 1

12. 0,96 3 2 0 1

13. 0,19 0 1 1 3

14. 0,84 3 0 1 4

15. 0,66 2 1 1 0

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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